
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số 472/TMBG-VB, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 

1 Mực nạp đổ XP12-140  Lọ 40 

2 Mực lọ  XP-140g Lọ 90 

3 Mực nạp đổ XP Npg 4 Lọ 15 

4 Mực nạp đổ XP 17A Lọ 15 

5 Lọ mực đổ XP 17A  Lọ 60 

6 
Trống nhãn hiệu Hanp loại DMHP  

1010PG1111-1 
Cái 15 

7 DRUM  Cái 8 

8 
Trống nhãn hiệu Hanp DMHP  

1005PG11-3  
Cái 5 

9 
Trống nhãn hiệu Gantech, CF217A,  

màu OEM  
Cái 5 

10 Trống nhãn hiệu Hanp, loại DMHP 1320PG11-2 Cái 15 

11 Thanh từ MR 2612A/435A  Cái 10 

12 Thanh từ / Trục từ 1320/1160/49 Cái 3 

13 Thanh từ / Trục từ 05/2035/2055 Cái 5 

14 Thanh từ MR 17A/102A/130/203/227 Cái 5 

15 Bao lụa máy in 1200/2035 Cái 9 

16 Hộp mực in 12A Hộp 9 

17 Mực in tương thích Q7553A/Q594A-S Hộp 2 

18 Hộp mực (cartridge) đã có mực in 505A, hiệu LPT  Hộp 2 

19 hộp mực in có mực starinkk (Catridge) C-CE505A  Hộp 3 

20 Hộp mực in Xppro 26A Hộp 1 

21 
Hộp mực ( Catridge ) đã có mực in dùng cho máy in laser, loại 

LHCF226A 
Hộp 1 

22 Hộp mực PTC-D051 Hộp 6 

23 Hộp mực in XPpro 276A Hộp 1 

24 HỘP MỰC MÁY IN 230A Hộp 2 



25 
Gạt từ ( linh kiện củ hộp mực ( Cartridge )  

dùng cho máy in laser ), loại DB 
Cái 10 

26 Lô ép 2035/05A Cái 2 

27 Bàn phím (Keyboard) Logitech K120 Cái 10 

28 Chuột vi tính (Mouse) Logitech B100 Cái 10 

Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển  

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ giá chào 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
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